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UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƢ PHÁP  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 889/STP-PBGDPL 

V/v khắc phục tồn tại, hạn chế trong công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

     Tuyên Quang, ngày  19 tháng 9 năm 2018 

 

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức  

  chính trị - xã hội tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Ngày 08/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-

UBND về việc sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê 

bình và phê bình năm 2017 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 

XII, trong đó có nhiệm vụ, giải pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế “Tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có mặt hiệu quả chưa cao”. Để thực hiện 

tốt các nhiệm vụ và giải pháp nêu tại Kế hoạch số 59/KH-UBND, góp phần 

nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, Sở 

Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị (như Kính gửi) triển khai thực hiện tốt các 

nội dung sau: 

1. Thực hiện đồng bộ, đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp 

luật; tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của ngành, đơn vị; tăng cường tổ chức các đợt tuyên truyền pháp luật 

lưu động đến địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; ứng dụng công 

nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật. 

2. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật” 

trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; biên soạn, đăng tải tài 

liệu tuyên truyền pháp luật để cán bộ, Nhân dân khai thác, sử dụng (các cơ 

quan, đơn vị có thể khai thác tài liệu tuyên truyền pháp luật tại Cổng thông tin 

điện tử Bộ Tư pháp/Trang phổ biến, giáo dục pháp luật/mục Tủ sách pháp 

luật). 

3. Các sở, ban, ngành thực hiện rà soát đội ngũ báo cáo viên pháp luật 

cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý, đề nghị Sở Tư pháp trình Chủ tịch UBND tỉnh 

kiện toàn theo quy định; UBND các huyện, thành phố kiện toàn đội ngũ báo cáo 

viên pháp luật cấp huyện, đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn 

kiện toàn đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng 
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nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, cung cấp tài liệu pháp luật cho đội ngũ cán bộ 

thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý. 

4. Các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện các Đề án thuộc Chương trình 

phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021, ban hành kèm theo Quyết 

định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ tham mưu giúp 

UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án theo chỉ đạo 

của Trung ương (đối với những Đề án UBND tỉnh chưa ban hành văn bản chỉ 

đạo); chủ động tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án, đảm bảo đạt mục tiêu 

Đề án đề ra (có danh mục các cơ quan chủ trì thực hiện các Đề án kèm theo). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện, báo cáo kết 

quả thực hiện về Sở Tư pháp trƣớc ngày 15/12/2018 để tổng hợp, báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Đ/c Nguyễn Hải Anh, PCT UBND tỉnh (b/cáo); 

- Như kính gửi (ph thực hiện); 

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu VT - PBGDPL (Hiền-02). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thƣợc 
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DANH MỤC  

CÁC CƠ QUAN CHỦ TRÌ CÁC ĐỀ ÁN THUỘC CHƢƠNG TRÌNH PHỔ 

BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2017 - 2021 
____________ 

 

STT Tên Đề án Văn bản triển khai của 

Trung ƣơng 

Văn bản triển 

khai của tỉnh 

Cơ quan chủ 

trì Đề án 

1 

Đề án “Nâng cao chất 

lượng công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật trong 

nhà trường” đến năm 

2021 

Quyết định số 3957/QĐ-

BGDĐT ngày 08/11/2017 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về việc ban hành Kế hoạch 

tiếp tục triển khai thực hiện 

Đề án “Nâng cao chất 

lượng công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật trong 

nhà trường” đến năm 2021 

Kế hoạch số 94/KH-

UBND ngày 

08/11/2017 của 

UBND  

  Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

2 

Đề án “Tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật cho 

người lao động và người 

sử dụng lao động trong 

các loại hình doanh 

nghiệp” đến năm 2021 

Quyết định số 1318/QĐ-

LĐTBXH ngày 22/8/2017 

của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về việc ban 

hành Kế hoạch tiếp tục thực 

hiện Đề án “Tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật cho 

người lao động và người sử 

dụng lao động trong các 

loại hình doanh nghiệp” 

đến năm 2021; Văn bản số 

2291/LĐTBXH-PC ngày 

09/6/2017 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã 

hội về việc tiếp tục thực 

hiện Đề án 31 đến năm 

2021. 

Kế hoạch số 66/KH-

UBND ngày 

29/6/2018 của 

UBND tỉnh 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

3 

Đề án “Tăng cường 

công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật tại một số 

địa bàn trọng điểm về vi 

phạm pháp luật giai 

đoạn 2012 - 2016” đến 

năm 2021 

Quyết định số 1259/QĐ-

BTP ban hành Kế hoạch tiếp 

tục thực hiện Đề án “Tăng 

cường phổ biến, giáo dục 

pháp luật tại một số địa bàn 

trọng điểm về vi phạm pháp 

luật giai đoạn 2012 - 2016” 

đến năm 2021 

Kế hoạch số 

104/KH-UBND 

ngày 02/12/2017 

của UBND tỉnh  

  Sở Tư pháp 

4 Đề án “Xã hội hóa công Kế hoạch số 215/KH- Kế hoạch số 94/KH-   Hội Luật gia 
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STT Tên Đề án Văn bản triển khai của 

Trung ƣơng 

Văn bản triển 

khai của tỉnh 

Cơ quan chủ 

trì Đề án 

tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật và trợ giúp 

pháp lý giai đoạn 2012 - 

2016” đến năm 2021 

HLGVN ngày 10/8/2017 

của Trung ương Hội Luật 

gia Việt Nam về việc triển 

khai thực hiện Đề án “Xã 

hội hóa công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật và trợ 

giúp pháp lý giai đoạn 

2013 - 2016” đến năm 2021 

HLG ngày 

09/4/2018 của Hội 

Luật gia tỉnh 

tỉnh 

5 

Đề án “Đổi mới, tăng 

cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong 

công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật giai đoạn 

2017 - 2021” 

Trung ương chưa ban hành 

Đề án 

 Sở Tư pháp 

6 

Đề án “Đẩy mạnh phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

phục vụ hoạt động khởi 

nghiệp, nâng cao sức 

cạnh tranh của doanh 

nghiệp, đáp ứng yêu cầu 

hội nhập quốc tế” 

Trung ương chưa ban hành 

Đề án 

 Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

7 

Đề án “Tăng cường phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

cho người đang chấp 

hành hình phạt tù; người 

bị áp dụng các biện pháp 

tư pháp hoặc các biện 

pháp xử lý hành chính, 

người mới ra tù tái hòa 

nhập cộng đồng, thanh 

thiếu niên vi phạm pháp 

luật, lang thang cơ nhỡ 

giai đoạn 2017 - 2021” 

Quyết định số 2045/QĐ-

TTg ngày 19/12/2017 của 

Thủ tướng chính phủ phê 

duyệt Đề án “Tăng cường 

phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho người đang chấp hành 

hình phạt tù; người bị áp 

dụng các biện pháp tư pháp 

hoặc các biện pháp xử lý 

hành chính, người mới ra tù 

tái hòa nhập cộng đồng, 

thanh thiếu niên vi phạm 

pháp luật, lang thang cơ 

nhỡ giai đoạn 2017 - 2021” 

Kế hoạch số 38/KH-

UBND ngày 

23/4/2018 của 

UBND tỉnh 

 Công an tỉnh 

8 

Đề án theo Quyết định số 

1892/QĐ-TTg ngày 14 

tháng 12 năm 2012 của 

Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án nâng 

Quyết định số 3064/QĐ- 

BTNMT ngày 01/12/2017 

của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường phê duyệt Dự án Phổ 

biến, giáo dục và nâng cao 

 Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
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STT Tên Đề án Văn bản triển khai của 

Trung ƣơng 

Văn bản triển 

khai của tỉnh 

Cơ quan chủ 

trì Đề án 

cao năng lực quản lý nhà 

nước ngành quản lý đất 

đai giai đoạn 2011 - 

2020 

nhận thức chính sách pháp 

luật đất đai cho các cơ quan, 

tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 

và cộng đồng dân cư trong 

phạm vi cả nước, ưu tiên 

đồng bào vùng dân tộc, 

vùng sâu, vùng xa và nông 

thôn giai đoạn 2016-2020. 

9 

Đề án theo Quyết định 

số 2356/QĐ-TTg ngày 

04 tháng 12 năm 2013 

của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Chương 

trình hành động thực 

hiện Chiến lược công tác 

dân tộc đến  

năm 2020 

Quyết định số 1163/QĐ-

TTg ngày 08/8/2017 của 

Thủ tướng chính phủ phê 

duyệt Đề án “Đẩy mạnh 

công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật và tuyên truyền, 

vận động đồng bào vùng 

dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2017 - 2021” 

Kế hoạch số 

115/KH-UBND 

ngày 20/12/2017 

của UBND  

Ban Dân tộc 

tỉnh 

10 

Đề án theo Nghị quyết 

số 63/NQ-CP ngày 22 

tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động 

của Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết của Quốc hội 

về Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm 

2016 - 2020 

Trung ương chưa ban hành 

Đề án 

 Thanh tra tỉnh 
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